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TRƯỜNG THPT CHUYÊN 

HÀ NỘI – AMSTERDAM 

 

 ĐỀ ÔN TẬP LỊCH SỬ 6 

Năm học 2019 – 2020 

Tuần từ 2/3/2020 đến 8/3/2020 

 

I. TRẮC NGHIỆM (5.0 điểm): 

Câu 1: Kĩ thuật chế tác công cụ bằng đá của người nguyên thủy trên đất nước ta có 

điểm gì mới?

A. Rìu mài hai mặt. 

B. Rìu mài ở lưỡi. 

C. Ghè đẽo hai mặt. 

D. Ghè đẽo ở lưỡi. 

Câu 2: So với thời kì trước, kĩ thuật làm đồ gốm thời Phùng Nguyên Hoa Lộc có gì 

khác? 

A. Bền hơn. 

B. Nhiều loại hơn. 

C. Có hoa văn. 

D. Hoa văn nhiều. 

Câu 3: Trong phân công lao động ở xã hội nguyên thủy, người đàn ông một phần lo 

sản xuất nông nghiệp, một phần nữa để làm gì? 

A. Chế tác công cụ. 

B. Làm đồ trang sức. 

C. Làm các nghề thủ công. 

D. Đúc đồng. 

Câu 4: Phân công lao động thời nguyên thủy có tác dụng như thế nào? 

A. Làng bản nhiều hơn. 

B. Kinh tế phát triển. 

C. Con người sống định cư. 

D. Xã hội phân hóa.  

Câu 5: Thành Cổ Loa được gọi là Loa Thành vì: 

A. Nằm ở vùng đất Cổ Loa. 

B. Hình dáng thàn thắt lại như cổ lọ hoa. 

C. Thành gồm ba vòng khép kín theo hình xoáy trôn ốc. 

D. Thành giống hình Cái Loa. 

Câu 6: Tổng chiều dài thành cổ Loa là: 

A. 16km. 

B. 160km. 

C. 60km. 

D. 1600m. 
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Câu 7: Rìu đá của cư dân Phùng Nguyên khác với rìu đá của cư dân khác như thế 

nào? 

A. Rìu được mài lưỡi sắt hơn. 

B. Rìu được mài có vai. 

C. Còn thô sơ. 

D. Được mài nhẵn và cân xứng. 

Câu 8: Sự ra đời của nghề nông trồng lúa nước có tầm quan trọng như thế nào? 

A. Cuộc sống của con người được ổn định hơn. 

B. Cuộc sống của con người bấp bênh hơn trước. 

C. Việt Nam là quê hương của cây lúa nước. 

D. Công cụ lao động có sự thay đổi. 

Câu 9: Truyền thuyết “Bánh chưng, bánh giầy” cho ta biết tục lệ gì của cư dân Văn 

Lang? 

A. Ăn nhiều đồ nếp. 

B. Tục thờ cúng tổ tiên. 

C. Cư dân Văn Lang không thích ăn đồ nếp. 

D. Nhiều trò chơi được tổ chức. 

Câu 10: Các quốc gia cổ đại phương Tây được hình thành từ thời gian nào? 

A. Thiên niên kỷ I TCN. 

B. Thiên niên kỷ II TCN. 

C. Thiên niên kỷ III TCN. 

D. Thiên niên kỷ IV TCN. 

Câu 11: Trong xã hội chiếm hữu nô lệ, chủ nô là: 

A. chủ xưởng giàu có, người nắm mọi quyền hành và bóc lột nô lệ dã man. 

B. chủ xưởng giàu có, chăm lo cuộc sống của tất cả mọi người. 

C. là những người bỏ vốn đầu tư thuê nô lệ làm việc cho mình. 

D. là người đứng đầu quân đội. 

Câu 12: Tác phẩm nào không phải thành tựu của văn học Hy Lạp? 

A. Sử thi I-li-át. 

B. Ô-đi-xê của Hô me. 

C. Kịch thơ Ô re xti của Ét-xin. 

D. Nghìn lẻ một đêm. 

Câu 13: Văn hóa Hoà Bình thuộc thời kỳ đồ đá nào? 

A. Đồ đá cũ. 

B. Đồ đá mới. 

C. Đồ đá cũ sang đồ đá mới. 

D. Đồ sắt. 

Câu 14: Răng Người tối cổ ở nước ta tìm thấy ở đâu? 

A. Cao Bằng. 

B. Lạng Sơn. 

C. Bắc Giang. 

D. Quảng Nam. 
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Câu 15: “Dân ta phải biết sử ta, cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam” là câu nói 

của 

A. Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

B. Thủ tướng Phạm Văn Đồng. 

C. Đại tướng Võ Nguyên Giáp. 

D. Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh. 

Câu 16: Quá trình cải tiến công cụ của người nguyên thủy trên đất nước ta diễn ra 

theo thứ tự nào sau đây? 

A. Đồ gốm → đồ đá thô sơ → đồ đá mài lưỡi → đồ đồng. 

B. Đồ đá mài lưỡi → đồ gốm → đồ đá thô sơ → đồ đồng. 

C. Đồ đá thô sơ → đồ đá mài lưỡi → đồ gốm → đồ đồng. 

D. Đồ gốm → đồ đá mài lưỡi → đồ đồng → đồ đá thô.  

Câu 17: Vua Hùng xây dựng kinh đô ở: 

A. Phong Khê (Phú Thọ). 

B. Bạch Hạc (Phú Thọ). 

C. Cổ Loa (Hà Nội). 

D. Hoa Lư (Ninh Bình). 

Câu 18: Khi nào sự phân công lao động trở thành cần thiết? 

A. Nông nghiệp giữ vai trò sản xuất chính. 

B. Đàn ông giữ vai trò chính trong xã hội. 

C. Xã hội phân chia giai cấp. 

D. Sản xuất nông nghiệp và thủ công nghiệp ngày càng phát triển.

Câu 19: Khi nông nghiệp giữ vai trò chủ đạo thì 

A. Nam – Nữ bình đảng. 

B. Chế độ mẫu hệ xuất hiện. 

C. Chế độ mẫu hệ chuyển dần sang chế độ phụ hệ. 

D. Chế độ mẫu hệ tan rã. 

Câu 20: Năm 207 TCN, nhân lúc nhà Tần suy yếu, Triệu Đà đã 

A. cắt đất 3 quận, lập nước Nam Việt. 

B. cắt đất 4 quận, lập nước Nam Việt. 

C. dâng đất 3 quân cho nhà Tần. 

D. dâng đất 4 quận cho nhà Tần. 

  

II. TỰ LUẬN (5.0 điểm) 

Câu 1(2.0 điểm): Tại sao công cụ bằng đồng dần thay thế công cụ bằng đá? 

Câu 2(3.0 điểm): Ý nghĩa lịch sử cuộc kháng chiến chống Tần của người Âu Lạc. 

 

 

Hết  
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